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BỘ CÔNG THƢƠNG 

 

Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT 

 IỂU   NH GI  T C  ỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Tên dự án, dự thảo: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hƣớng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất về phát triển công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất 

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp mới/ cấp điều chỉnh chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành hóa chất 

  

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY  ỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ  N, DỰ THẢO 

1. Nội dung cụ thể 

trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nƣớc cần 

quản lý? 

a) Nội dung:  

- Điều kiện tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng đối với dự án hóa chất (bao gồm: Lập 

thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình, giám sát thi 

công công tác lắp đặt thiết bị vào công trình, quản lý dự án, định giá xây dựng), tổ chức khi tham 

gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực phải được có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được 

xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.  

- Phạm vị hoạt động, điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tư vấn lựa chọn công 

nghệ, thiết bị đối với dự án hóa chất; tư vấn an toàn, an ninh hóa chất (bao gồm: Lập kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, diễn tập ứng 

phó sự cố hóa chất, phân loại và ghi nhãn hóa chất, lập phiếu an toàn hóa chất, đăng ký hóa chất 

mới.);  Cá cá nhân thực hiện hoạt động tư vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị đối với dự án hóa chất; 

tư vấn an toàn, an ninh hóa chất phải được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ tư vấn chuyên 

ngành hóa chất;  

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Chưa có quy định đối với tổ chức, cá nhân tư vấn xây dựng 

dự án hóa chất. Hiện nay, Bộ Xây dựng chỉ cấp chứng chỉ xây dựng cho tổ chức, cá nhân hoạt 

động đối với công trình công nghiệp, công nghiệp nhẹ, và công nghiệp nặng, không cấp riêng cho 

lĩnh vực hóa chất. Trong khi đó, các dự án hóa chất mang tính đặc thù, chuyên môn sâu, do vậy 

cần có các quy định riêng đối với hoạt động tư vấn xây dựng dự án hóa chất. 
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c) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định: 

- Điều 17 quy định điều kiện tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng đối với dự án hóa chất.  

- Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 quy định phạm vi hoạt động và điều kiện đối với cá nhân, tổ 

chức hoạt động tư vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị đối với dự án hóa chất, tư vấn an toàn, an 

ninh hóa chất. 

- Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 quy định Chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất; Trường 

hợp cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất; Hồ sơ đề nghị 

cấp chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất; Thẩm quyền, trình tự cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu 

hồi chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất. 

- Điều 26 quy định Quyền, nghĩa vụ của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ tư vấn. 

2. Nội dung quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp cụ thể của cá 

nhân, tổ chức cần 

đƣợc bảo đảm? 

a) Nội dung:  

Khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định, tổ chức, cá nhân được đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền cấp chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất cho phù hợp với hoạt động tư vấn.  

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Chưa có quy định đối với tổ chức, cá nhân tư vấn xây dựng 

dự án hóa chất. Hiện nay, Bộ Xây dựng chỉ cấp chứng chỉ xây dựng cho tổ chức, cá nhân hoạt 

động đối với công trình công nghiệp, công nghiệp nhẹ, và công nghiệp nặng, không cấp riêng cho 

lĩnh vực hóa chất. Trong khi đó, các dự án hóa chất mang tính đặc thù, chuyên môn sâu, do vậy 

cần có các quy định riêng đối với hoạt động tư vấn xây dựng dự án hóa chất.  

c) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành):  

- Điều 17 quy định điều kiện tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng đối với dự án hóa chất.  

- Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 quy định phạm vi hoạt động và điều kiện đối với cá nhân, tổ 

chức hoạt động tư vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị đối với dự án hóa chất, tư vấn an toàn, an 

ninh hóa chất. 

- Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 quy định Chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất; Trường 

hợp cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất; Hồ sơ đề nghị 
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cấp chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất; Thẩm quyền, trình tự cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu 

hồi chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất. 

- Điều 26 quy định Quyền, nghĩa vụ của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ tư vấn. 

3. Những biện pháp có 

thể sử dụng để thực 

hiện yêu cầu quản lý 

nhà nƣớc; bảo đảm 

quyền, nghĩa vụ và lợi 

ích hợp pháp của cá 

nhân, tổ chức nêu 

trên? 

a)  ối với Nội dung 1 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                  

- Quy định TTHC:            

+ Tên TTHC: Cấp mới/cấp điều chỉnh chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất 

(i) TTHC được: Quy định mới       Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác     

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Chưa có quy định đối với tổ chức, cá nhân tư vấn xây dựng dự án hóa 

chất. Hiện nay, Bộ Xây dựng chỉ cấp chứng chỉ xây dựng cho tổ chức, cá nhân hoạt động đối với 

công trình công nghiệp, công nghiệp nhẹ, và công nghiệp nặng, không cấp riêng cho lĩnh vực hóa 

chất. Trong khi đó, các dự án hóa chất mang tính đặc thù, chuyên môn sâu, do vậy cần có các quy 

định riêng đối với hoạt động tư vấn xây dựng dự án hóa chất. 

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC :     

+ Biện pháp 1: 

……………………………………………………….………………………………………. 

+ Biện pháp n: 

……………………………………………………………………………………………….. 

b)  ối với Nội dung n tại Mục [I.1] hoặc [I.2]                 

(trình bày như trên, nếu có): 

………………………………………………………………………………. 

4. Lý do lựa chọn biện 

pháp quy định TTHC  

a)  ối với Nội dung 1 tại Mục [I.3.a]:                     

- TTHC 1: Cấp mới/cấp điều chỉnh chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất  

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC 

hiện hành): các dự án hóa chất mang tính đặc thù, chuyên môn sâu, do vậy cần có các quy định 

riêng đối với hoạt động tư vấn xây dựng dự án hóa chất. 
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+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Không đủ chặt chẽ trong việc quản lý mặt hàng có đặc 

tính đặc biệt này. 

- TTHC n (trình bày như trên, nếu có): 

………………………………………...…………………………… 

b)  ối với Nội dung n tại Mục [I.3.b]  (trình bày như trên, nếu có): 

…………………...…………………               

II.   NH GI  SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PH P CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH THỦ 

TỤC HÀNH CHÍNH 

(Cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng Phần II Biểu 01A/ĐG-KSTT để đánh giá đối với từng TTHC dự kiến quy định tại dự án, 

dự thảo) 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không    

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 

…………………………...……………………………………… 

b) Có chính xác và thống nhất với các văn 

bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ 

tục hành chính này không? 

Có        Không    

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 

…………………...……………………………………………… 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không?  

Có        Không    

Nêu rõ lý do:Minh bạch trình tự thực hiện 

b) Có được quy định hợp lý giữa các bước 

thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí 

cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi 

thực hiện? 

Có        Không    

Nêu rõ lý do:Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện 

c) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

Có        Không    

Nêu rõ lý do:Minh bạch trách nhiệm thực hiện của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức 
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nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

 

d) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có        Không    

Nêu rõ lý do: Không áp dụng 

e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                 Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          

+ Đã được quy định tại văn bản khác              

Nêu rõ điều, khoản v   ên v n bản    ng  ng    

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có      Không  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

………………………………..… 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   Bưu điện   Mạng   

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp   Bưu điện   Mạng   

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có             Không    

Nêu rõ lý do:Minh bạch trong cách thức thực hiện 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước,  

cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có             Không    

Nêu rõ lý do: Tạo thuận lợi, tiết kiệm cho cá nhân tổ chức khi thực hiện TTHC 

 

4. Hồ sơ  

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ tư vấn là 

bản gốc trong trường hợp nộp trực tiếp 

hoặc thông qua dịch vụ bưu chính; tệp 

tin chụp từ bản gốc trong trường hợp 

nộp trực tuyến 

- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin chung về tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 

chứng chỉ; đối tượng, lĩnh vực hoạt động tư vấn. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản gốc đơn đề nghị trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc thông 

qua dịch vụ bưu chính; tệp tin chụp từ bản gốc trong trường hợp nộp trực tuyến. 
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2. Tệp tin ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền 

màu trắng chân dung của người đề nghị 

cấp chứng chỉ tư vấn được chụp trong 

thời gian không quá 06 tháng 

- Nêu rõ lý do quy định: Phục vụ công tác nhận diện cá nhân, làm chứng chỉ tư vấn 

chuyên ngành hóa chất. Ảnh giúp cơ quan chức năng xác minh, nhận diện danh tính 

- Yêu cầu, quy cách: Tệp tin ảnh màu 

3. Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp 

cấp phù hợp với lĩnh vực, hạng chứng 

chỉ tư vấn đề nghị cấp; trường hợp trên 

văn bằng không ghi hoặc ghi không rõ 

chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm 

bảng điểm hoặc phụ lục văn bằng để làm 

cơ sở kiểm tra, đánh giá (đối với văn 

bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, 

trường hợp cá nhân là người nước ngoài 

và người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài phải là bản được hợp pháp hóa 

lãnh sự và bản dịch sang tiếng Việt được 

công chứng, chứng thực theo quy định 

của pháp luật Việt Nam; các trường hợp 

còn lại văn bằng do cơ sở đào tạo nước 

ngoài cấp phải được hệ thống giáo dục 

Việt Nam công nhận);.   

- Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh việc đáp ứng điều kiện về đảm bảo trình độ chuyên 

môn, chuyên ngành đào tạo. 

- Yêu cầu, quy cách: bản sao có chứng thực hoặc tệp tin bản sao điện tử được chứng 

thực theo quy định  

4. Các giấy tờ chứng minh về năng lực, 

kinh nghiệm.  

- Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh việc đáp ứng điều kiện về năng lực, kinh nghiệm 

- Yêu cầu, quy cách: bản sao có chứng thực hoặc tệp tin bản sao điện tử được chứng 

thực theo quy định 

5. Giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao 

động tại Việt Nam đối với người nước 

ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài.   

- Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh việc lao động hợp pháp đối với người nước ngoài 

hoặc người Việt Nam ở nước ngoải theo quy định. 

- Yêu cầu, quy cách: bản sao có chứng thực hoặc tệp tin bản sao điện tử được chứng 

thực theo quy định 



7 
 

Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm 

đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh 

việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện 

TTHC không? 

Có        Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 

…………………...............……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……. 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

………………………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

 

 

- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có        Không    

Nêu rõ lý do: Khoảng thời gian để thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân tổ chức 

- Thời hạn: 10 ngày làm việc 

(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết) 

Nêu rõ lý do: Khoảng thời gian để thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân tổ chức 

6. Cơ quan thực hiện  

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có          Không    

Nêu rõ lý do: phân công trách nhiệm thực hiện TTHC của cơ quan Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp 

dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có           Không    

Nêu rõ lý do:Tạo điều kiện cho cá nhân tổ chức thực hiện TTHC tiện lợi nhất 

7.  ối tƣợng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài   

Mô tả rõ: Tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn 
chuyên ngành hóa chất. 

- Cá nhân:      Trong nước       Nước ngoài   

Mô tả rõ: Cá nhân thực hiện hoạt động tư vấn 

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: Đối tượng có nhu cầu thực hiện TTHC 

+ Về phạm vi: Chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện 

được hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: cần giới hạn phạm vi quản lý 
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chuyên ngành hóa chất 

b) Phạm vi áp dụng: 

- Toàn quốc       Vùng        Địa phương    

- Nông thôn      Đô thị        Miền núi         

  Biên giới, hải đảo   

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 50 

 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?   

- Phí:       Không              Có             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..… 

……………………………………………………….. 

- Lệ phí:  Không          Có              

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..… 

……………………………………………………….. 

 

- Mức phí, lệ phí:  

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): không 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………….. 

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có         Không   

Lý do:  

- Mức phí, lệ phí được quy định tại:  

+ Dự án, dự thảo          

+ Văn bản khác           

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Luật Phí và lệ phí 2015 

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: Đã ban hành và có hiệu lực thi hành vào 

01-01-2017 

b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào 

khác?     Không        Có        

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại:  

- Dự thảo                  

- Văn bản khác      

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….… 

- Nội dung chi trả: ………………………..…………………………………… 

Lý do chi trả: ……………………………………………………….…………. 

- Mức chi trả: ……………………………………………………….………… 

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có           Không                

Lý do: ………………………………….……………………………………… 

c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC:  
Mức chi phí này có phù hợp không:       Có          Không                

Lý do:bao gồm phí nhân công lập hồ sơ 
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9. Mẫu đơn, tờ khai 

TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? Có        Không    

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn      Tờ khai   

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                       

Tên mẫu đơn, tờ khai:  

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        

Có          Không              

Nếu CÓ, nêu rõ:  

-  Lý do:  Tổ chức, cá nhân tự xác nhận và chịu trách 

nhiệm về nội dung kê khai 

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có 

thẩm quyền và nội dung xác nhận không? 

Có        Không       

Nêu rõ lý do: Tổ chức, cá nhân tự xác nhận và chịu 

trách nhiệm về nội dung kê khai 

Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

Lý do quy định:  

  

 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không? Không         Có     

a) Có bằng cử nhân hoặc tương đương 

trở lên về các ngành quy định tại phụ lục 

V danh mục ngành nghề hoạt động an 

toàn hóa chất được ban hành kèm theo 

Nghi định số …./2025/NĐ-CP 

ngày……tháng….năm 2025 của Chính 

phủ;  

b) Đáp ứng điều kiện về thời gian kinh 

nghiệm tham gia công việc về công 

nghệ, kỹ thuật hóa học tương ứng với 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác   

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước       

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   

Nêu rõ: 

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     

 Nêu rõ: 

 + Hạn chế một số đối tượng    



10 
 

Hạng chứng chỉ theo quy định tại 

khoản 3 Điều này; 

c) Đáp ứng điều kiện về kinh nghiệm 

công tác tương ứng với Hạng chứng chỉ 

theo quy định tại khoản 4 Điều này; 

Lý do quy định: Đảm bảo việc thực hiện 

hoạt động tư vấn chuyên ngành hóa chất 

 Nêu rõ: Các đối tượng không đảm bảo các yêu cầu này 

+ Khác  

Nêu rõ:  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo                     

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …………………………………………. 

11.  ết quả  

- Giấy chứng nhận                                     

    

- Giấy chứng nhận                               

- Giấy đăng ký                                                            

- Chứng chỉ                                     

- Thẻ                                                                                            

- Quyết định hành chính                      

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                          

- Loại khác:                                     

Đề nghị nêu rõ: ……………………… 

- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có         Không    

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: thời hạn 5 năm 

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc       Địa phương        

Lý do: Áp dụng trên toàn quốc 

 - Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có        Không    

Lý do: Đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện hoạt động tư vấn 

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có        Không    

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có        Không    

12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định 

tại các văn bản khác không? 

a) Với văn bản của cơ quan 

cấp trên    

- Có              Không    

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành: ………………………………………………………………………………. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: …………. 

b) Với văn bản của cơ quan Có             Không    
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khác             - Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành: ………………………………………………………………………………. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………... 

c) Với Điều ước quốc tế mà 

Việt Nam gia nhập, ký kết 

Có         Không    

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành: ………………………………………………………………………………. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………... 
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 2. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ tƣ vấn chuyên ngành hóa chất 
  

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY  ỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ  N, DỰ THẢO 

1. Nội dung cụ thể 

trong ngành, lĩnh vực 

mà Nhà nƣớc cần 

quản lý? 

a) Nội dung:  

- Điều kiện tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng đối với dự án hóa chất (bao gồm: Lập 

thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình, giám sát thi 

công công tác lắp đặt thiết bị vào công trình, quản lý dự án, định giá xây dựng), tổ chức khi tham 

gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực phải được có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được 

xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.  

- Phạm vị hoạt động, điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tư vấn lựa chọn công 

nghệ, thiết bị đối với dự án hóa chất; tư vấn an toàn, an ninh hóa chất (bao gồm: Lập kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, diễn tập ứng 

phó sự cố hóa chất, phân loại và ghi nhãn hóa chất, lập phiếu an toàn hóa chất, đăng ký hóa chất 

mới.);  Cá cá nhân thực hiện hoạt động tư vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị đối với dự án hóa chất; 

tư vấn an toàn, an ninh hóa chất phải được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ tư vấn chuyên 

ngành hóa chất;  

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Chưa có quy định đối với tổ chức, cá nhân tư vấn xây dựng 

dự án hóa chất. Hiện nay, Bộ Xây dựng chỉ cấp chứng chỉ xây dựng cho tổ chức, cá nhân hoạt 

động đối với công trình công nghiệp, công nghiệp nhẹ, và công nghiệp nặng, không cấp riêng cho 

lĩnh vực hóa chất. Trong khi đó, các dự án hóa chất mang tính đặc thù, chuyên môn sâu, do vậy 

cần có các quy định riêng đối với hoạt động tư vấn xây dựng dự án hóa chất. 

c) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định: 

- Điều 17 quy định điều kiện tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng đối với dự án hóa chất.  

- Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 quy định phạm vi hoạt động và điều kiện đối với cá nhân, tổ 

chức hoạt động tư vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị đối với dự án hóa chất, tư vấn an toàn, an 

ninh hóa chất. 

- Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 quy định Chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất; Trường 

hợp cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất; Hồ sơ đề nghị 
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cấp chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất; Thẩm quyền, trình tự cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu 

hồi chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất. 

- Điều 26 quy định Quyền, nghĩa vụ của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ tư vấn. 

2. Nội dung quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp cụ thể của cá 

nhân, tổ chức cần 

đƣợc bảo đảm? 

a) Nội dung:  

Khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định, tổ chức, cá nhân được đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền cấp chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất cho phù hợp với hoạt động tư vấn.  

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Chưa có quy định đối với tổ chức, cá nhân tư vấn xây dựng 

dự án hóa chất. Hiện nay, Bộ Xây dựng chỉ cấp chứng chỉ xây dựng cho tổ chức, cá nhân hoạt 

động đối với công trình công nghiệp, công nghiệp nhẹ, và công nghiệp nặng, không cấp riêng cho 

lĩnh vực hóa chất. Trong khi đó, các dự án hóa chất mang tính đặc thù, chuyên môn sâu, do vậy 

cần có các quy định riêng đối với hoạt động tư vấn xây dựng dự án hóa chất.  

c) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành):  

- Điều 17 quy định điều kiện tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng đối với dự án hóa chất.  

- Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 quy định phạm vi hoạt động và điều kiện đối với cá nhân, tổ 

chức hoạt động tư vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị đối với dự án hóa chất, tư vấn an toàn, an 

ninh hóa chất. 

- Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 quy định Chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất; Trường 

hợp cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất; Hồ sơ đề nghị 

cấp chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất; Thẩm quyền, trình tự cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu 

hồi chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất. 

- Điều 26 quy định Quyền, nghĩa vụ của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ tư vấn. 

3. Những biện pháp có 

thể sử dụng để thực 

hiện yêu cầu quản lý 

nhà nƣớc; bảo đảm 

quyền, nghĩa vụ và lợi 

ích hợp pháp của cá 

nhân, tổ chức nêu 

a)  ối với Nội dung 1 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                  

- Quy định TTHC:            

+ Tên TTHC: Cấp lại chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất 

(i) TTHC được: Quy định mới       Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác     

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Chưa có quy định đối với tổ chức, cá nhân tư vấn xây dựng dự án hóa 
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trên? chất. Hiện nay, Bộ Xây dựng chỉ cấp chứng chỉ xây dựng cho tổ chức, cá nhân hoạt động đối với 

công trình công nghiệp, công nghiệp nhẹ, và công nghiệp nặng, không cấp riêng cho lĩnh vực hóa 

chất. Trong khi đó, các dự án hóa chất mang tính đặc thù, chuyên môn sâu, do vậy cần có các quy 

định riêng đối với hoạt động tư vấn xây dựng dự án hóa chất. 

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC :     

+ Biện pháp 1: 

……………………………………………………….………………………………………. 

+ Biện pháp n: 

……………………………………………………………………………………………….. 

b)  ối với Nội dung n tại Mục [I.1] hoặc [I.2]                 

(trình bày như trên, nếu có): 

………………………………………………………………………………. 

4. Lý do lựa chọn biện 

pháp quy định TTHC  

a)  ối với Nội dung 1 tại Mục [I.3.a]:                     

- TTHC 1: Cấp lại chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất  

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC 

hiện hành): các dự án hóa chất mang tính đặc thù, chuyên môn sâu, do vậy cần có các quy định 

riêng đối với hoạt động tư vấn xây dựng dự án hóa chất. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Không đủ chặt chẽ trong việc quản lý mặt hàng có đặc 

tính đặc biệt này. 

- TTHC n (trình bày như trên, nếu có): 

………………………………………...…………………………… 

b)  ối với Nội dung n tại Mục [I.3.b]  (trình bày như trên, nếu có): 

…………………...…………………               

II.   NH GI  SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PH P CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH THỦ 

TỤC HÀNH CHÍNH 

(Cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng Phần II Biểu 01A/ĐG-KSTT để đánh giá đối với từng TTHC dự kiến quy định tại dự án, 

dự thảo) 

1. Tên thủ tục hành chính 
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a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

không?  

Có        Không    

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 

…………………………...……………………………………… 

b) Có chính xác và thống nhất với các văn 

bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ 

tục hành chính này không? 

Có        Không    

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 

…………………...……………………………………………… 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không?  

Có        Không    

Nêu rõ lý do:Minh bạch trình tự thực hiện 

b) Có được quy định hợp lý giữa các bước 

thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí 

cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi 

thực hiện? 

Có        Không    

Nêu rõ lý do:Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện 

c) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có        Không    

Nêu rõ lý do:Minh bạch trách nhiệm thực hiện của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức 

 

d) Có áp dụng cơ chế liên thông không? Có        Không    

Nêu rõ lý do: Không áp dụng 

e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 

Có        Không                 Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: 

- Căn cứ quy định: 

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          

+ Đã được quy định tại văn bản khác              

Nêu rõ điều, khoản v   ên v n bản    ng  ng    

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có      Không  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

………………………………..… 



16 
 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   Bưu điện   Mạng   

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp   Bưu điện   Mạng   

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có             Không    

Nêu rõ lý do:Minh bạch trong cách thức thực hiện 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước,  

cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có             Không    

Nêu rõ lý do: Tạo thuận lợi, tiết kiệm cho cá nhân tổ chức khi thực hiện TTHC 

 

4. Hồ sơ  

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ tư vấn là 

bản gốc trong trường hợp nộp trực tiếp 

hoặc thông qua dịch vụ bưu chính; tệp 

tin chụp từ bản gốc trong trường hợp 

nộp trực tuyến 

- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp thông tin chung về tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 

chứng chỉ; đối tượng, lĩnh vực hoạt động tư vấn 

- Yêu cầu, quy cách: Bản gốc đơn đề nghị trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc thông 

qua dịch vụ bưu chính; tệp tin chụp từ bản gốc trong trường hợp nộp trực tuyến. 

2. Tệp tin ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền 

màu trắng chân dung của người đề nghị 

cấp chứng chỉ tư vấn được chụp trong 

thời gian không quá 06 tháng 

- Nêu rõ lý do quy định: Phục vụ công tác nhận diện cá nhân, làm chứng chỉ tư vấn 

chuyên ngành hóa chất. Ảnh giúp cơ quan chức năng xác minh, nhận diện danh tính 

- Yêu cầu, quy cách: Tệp tin ảnh màu 

3. Bản gốc chứng chỉ tư vấn đề nghị cấp 

lại. Trường hợp bị mất chứng chỉ tư vấn 

hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu 

hồi theo quy định tại khoản 4 Điều 23 

Nghị định này thì phải có cam kết của 

người đề nghị cấp lại. 

- Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh việc đáp ứng điều kiện về đảm bảo trình độ chuyên 

môn, chuyên ngành đào tạo. 

- Yêu cầu, quy cách: Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin bản sao điện tử được 

chứng thực theo quy định  

Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm 

đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh 

việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện 

TTHC không? 

Có        Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 

…………………...............……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……. 
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Số lượng bộ hồ sơ: 01 Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

………………………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

 

 

- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có        Không    

Nêu rõ lý do: Khoảng thời gian để thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân tổ chức 

- Thời hạn: 5 ngày làm việc 

(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết) 

Nêu rõ lý do: Khoảng thời gian để thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân tổ chức 

6. Cơ quan thực hiện  

 - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có          Không    

Nêu rõ lý do: phân công trách nhiệm thực hiện TTHC của cơ quan Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp 

dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có           Không    

Nêu rõ lý do:Tạo điều kiện cho cá nhân tổ chức thực hiện TTHC tiện lợi nhất 

7.  ối tƣợng thực hiện  

a) Đối tượng thực hiện: 

- Tổ chức:      Trong nước       Nước ngoài   

Mô tả rõ: Tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn 
chuyên ngành hóa chất. 

- Cá nhân:      Trong nước       Nước ngoài   

Mô tả rõ: Cá nhân thực hiện hoạt động tư vấn 
chuyên ngành hóa chất 

b) Phạm vi áp dụng: 

- Toàn quốc       Vùng        Địa phương    

- Nông thôn      Đô thị        Miền núi         

  Biên giới, hải đảo   

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 50 

- Lý do quy định: 

+ Về đối tượng: Đối tượng có nhu cầu thực hiện TTHC 

+ Về phạm vi: Chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện 

được hưởng lợi không?:    Có         Không    

Nêu rõ lý do: cần giới hạn phạm vi quản lý 
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8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?   

- Phí:       Không              Có             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..… 

……………………………………………………….. 

- Lệ phí:  Không          Có              

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..… 

……………………………………………………….. 

 

- Mức phí, lệ phí:  

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): không 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………….. 

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có         Không   

Lý do:  

- Mức phí, lệ phí được quy định tại:  

+ Dự án, dự thảo          

+ Văn bản khác           

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Luật Phí và lệ phí 2015 

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: Đã ban hành và có hiệu lực thi hành vào 

01-01-2017 

b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào 

khác?     Không        Có        

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại:  

- Dự thảo                  

- Văn bản khác      

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….… 

- Nội dung chi trả: ………………………..…………………………………… 

Lý do chi trả: ……………………………………………………….…………. 

- Mức chi trả: ……………………………………………………….………… 

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có           Không                

Lý do: ………………………………….……………………………………… 

c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC:  
Mức chi phí này có phù hợp không:       Có          Không                

Lý do:bao gồm phí nhân công lập hồ sơ 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? Có        Không    

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn      Tờ khai   

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                       

Tên mẫu đơn, tờ khai:  

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        

Có          Không              

Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

Lý do quy định:  
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Nếu CÓ, nêu rõ:  

-  Lý do:  Tổ chức, cá nhân tự xác nhận và chịu trách 

nhiệm về nội dung kê khai 

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có 

thẩm quyền và nội dung xác nhận không? 

Có        Không       

Nêu rõ lý do: Tổ chức, cá nhân tự xác nhận và chịu 

trách nhiệm về nội dung kê khai 

 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không? Không         Có     

a) Có bằng cử nhân hoặc tương đương 

trở lên về các ngành quy định tại phụ lục 

V danh mục ngành nghề hoạt động an 

toàn hóa chất được ban hành kèm theo 

Nghi định số …./2025/NĐ-CP 

ngày……tháng….năm 2025 của Chính 

phủ;  

b) Đáp ứng điều kiện về thời gian kinh 

nghiệm tham gia công việc về công 

nghệ, kỹ thuật hóa học tương ứng với 

Hạng chứng chỉ theo quy định tại 

khoản 3 Điều này; 

c) Đáp ứng điều kiện về kinh nghiệm 

công tác tương ứng với Hạng chứng chỉ 

theo quy định tại khoản 4 Điều này; 

Lý do quy định: Đảm bảo việc thực hiện 

hoạt động tư vấn chuyên ngành hóa chất 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một TTHC khác   

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước       

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện: 

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   

Nêu rõ: 

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     

 Nêu rõ: 

 + Hạn chế một số đối tượng    

 Nêu rõ: Các đối tượng không đảm bảo các yêu cầu này 

+ Khác  

Nêu rõ:  

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo                     

+ Văn bản QPPL khác  

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …………………………………………. 

11.  ết quả  
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- Giấy chứng nhận                                     

    

- Giấy chứng nhận                               

- Giấy đăng ký                                                            

- Chứng chỉ                                     

- Thẻ                                                                                            

- Quyết định hành chính                      

- Văn bản xác nhận/chấp thuận                          

- Loại khác:                                     

Đề nghị nêu rõ: ……………………… 

- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có         Không    

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: thời hạn 5 năm 

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:  

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc       Địa phương        

Lý do: Áp dụng trên toàn quốc 

 - Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có        Không    

Lý do: Đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện hoạt động tư vấn 

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có        Không    

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có        Không    

12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định 

tại các văn bản khác không? 

a) Với văn bản của cơ quan 

cấp trên    

- Có              Không    

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành: ………………………………………………………………………………. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: …………. 

b) Với văn bản của cơ quan 

khác             

Có             Không    

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành: ………………………………………………………………………………. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………... 

c) Với Điều ước quốc tế mà 

Việt Nam gia nhập, ký kết 

Có         Không    

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành: ………………………………………………………………………………. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………... 
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BỘ CÔNG THƢƠNG
 

_______________
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

 

 

BẢN   NH GI  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

Việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển  

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm  

bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong Dự thảo  

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất về phát triển công nghiệp hóa 

chất và an toàn, an ninh hóa chất  

 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

Bộ Công Thương đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, 

phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số, việc đảm bảo bình đẳng giới, việc thực hiện chính 

sách dân tộc trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát 

triển công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất (dự thảo Nghị định). 

Kết quả như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   NH GI  

1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị định 

Luật Hóa chất năm 2007 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn đã 

hình thành một hệ thống quy định quản lý hóa chất tương đối toàn diện từ 

trung ương đến địa phương. Cùng với nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà 

nước, hoạt động hóa chất đã được quản lý chặt chẽ và ngày càng đi vào nề 

nếp, quy củ. Công tác an toàn hóa chất được nâng cao vai trò và chất lượng, 

góp phần giảm thiểu những rủi ro và tác động tiêu cực của hóa chất đến con 

người, môi trường, tài sản, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Các hoạt động 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được triển khai ở các cấp góp phần hạn 

chế nguy cơ xảy ra sự cố, tăng cường năng lực ứng phó của các lực lượng, 

góp phần giảm thiểu nguy cơ và hậu quả của các sự cố hóa chất. 

Trong thời gian qua, ngành Công nghiệp hóa chất đã có bước phát triển 

mạnh mẽ, đã hình thành được những tổ chức nghiên cứu, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trong các lĩnh vực của ngành, bước đầu hình thành một số tổ hợp công 

nghiệp hóa dầu và một số khu, cụm công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp 

hóa chất. Ngành công nghiệp hóa chất duy trì được mức tăng trưởng ổn định 

qua các năm (trung bình 10 – 11%/năm), sản phẩm hóa chất sản xuất trong 

nước đã đa dạng hơn về chủng loại, chất lượng được cải thiện, dần tiệm cận 

với các sản phẩm trong khu vực. Một số lĩnh vực của ngành đã cơ bản đáp 
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ứng đủ nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu như phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật, săm lốp, sơn thông dụng, sản phẩm tẩy rửa, tiền chất thuốc nổ 

amoni nitrat (NH4NO3). Hầu hết các dự án hóa chất trong những năm gần đây 

sử dụng công nghệ tiên tiến, tiệm cận với trình độ khu vực và thế giới, các 

yếu tố an toàn, môi trường được nâng cao. 

Ngày 14 tháng 6 năm 2025, Quốc hội đã thông qua Luật Hóa chất số 

69/2025/QH15 nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Nhà nước về 

phát triển công nghiệp hóa chất theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững; bảo 

đảm an ninh hóa chất trong bối cảnh gia tăng các nguy cơ tiềm ẩn về sự cố 

hóa chất. Luật Hóa chất đã bổ sung nhiều nội dung mới liên quan đến chiến 

lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất, dự án hóa chất, nguyên tắc hóa 

học xanh, tư vấn chuyên ngành hóa chất, kiểm soát điều kiện sản xuất, kinh 

doanh, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trách nhiệm của các chủ thể 

trong các hoạt động hóa chất… 

Tại Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 

văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa 

XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Bộ Công Thương được phân công là cơ quan 

chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển công 

nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất (khoản 5 Điều 4, khoản 5 Điều 5, 

khoản 3 Điều 6, khoản 5 Điều 8, khoản 5 Điều 33, khoản 3 Điều 35, khoản 3 

Điều 36, khoản 2 Điều 37, khoản 2 Điều 38, khoản 5 Điều 39, khoản 3 Điều 

42, khoản 4 Điều 46). 

1.1. Về phạm vi điều chỉnh 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hóa chất số 69/QH15 về phát triển công nghiệp hóa chất và an toàn, 

an ninh hóa chất: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất; áp dụng 

bộ nguyên tắc hóa học xanh, đánh giá sự phù hợp địa điểm của dự án hóa chất 

với quy định về khoảng cách an toàn, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án hóa chất; quy định 

quy mô vốn đầu tư, tiến độ giải ngân dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hóa 

chất trọng điểm được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặt biệt; Điều kiện tổ 

chức, cá nhân thực hiện hoạt động tư vấn chuyên ngành hóa chất; Bảo đảm an 

toàn, an ninh trong hoạt động hóa chất; khoảng cách an toàn đối với công 

trình chuyên dụng; đối tượng, nội dung, thời lượng huấn luyện và năng lực 

của người huấn luyện an toàn về chuyên ngành hóa chất; Danh mục hóa chất 

phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; quy định 

ngưỡng khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm phải xây dựng 

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; quy định chi tiết nội dung, 

trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời điểm thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất; Thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, Biện pháp 
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phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất cấp tỉnh; xử lý chất độc tồn dư của chiến tranh. 

1.2. Về đối tƣợng áp dụng  

Về đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm: Tổ chức, cá nhân Việt 

Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động hóa chất hoặc 

tham gia đầu tư, xây dựng dự án hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa 

chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Dự thảo Nghị định được bố cục gồm 8 Chương, 43 Điều, cụ thể như 

sau: 

Chương I. Quy định chung, gồm 4 điều (từ Điều 1 đến Điều 4). 

Chương II. Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất, gồm 8 

điều (từ Điều 5 đến Điều 12). 

Chương III. Dự án hóa chất, gồm 4 điều (từ Điều 13 đến Điều 16). 

Chương IV. Tư vấn chuyên ngành hóa chất, gồm 10 điều (từ Điều 17 

đến Điều 26). 

Chương V. Bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động hóa chất, gồm 4 

điều (từ Điều 27 đến Điều 30). 

Chương VI. Huấn luyện an toàn chuyên ngành hóa chất, gồm 4 điều (từ 

Điều 31 đến Điều 34). 

Chương VII. Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, gồm 8 điều (từ Điều 

35 đến Điều 42). 

Chương VIII. Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (từ Điều 43 đến Điều 

44). 

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá 

 Việc xây dựng và ban hành Nghị định này là yêu cầu cấp thiết bảo đảm 

thực hiện đồng bộ với thời điểm có hiệu lực của Luật Hóa chất số 69/QH15. 

Qua đó, bảo đảm hệ thống các cơ quan, người có thẩm quyền hoạt động liên 

tục, thông suốt, không bị gián đoạn; Khắc phục kịp thời các bất cập, vướng 

mắc, chồng chéo trong quá trình thực hiện thời gian qua; thống nhất và ổn 

định chính sách; tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức và cá nhân tham gia 

hoạt động hóa chất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

đối với sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất, quản lý hóa chất, giảm 

thiểu tối đa rủi ro của các hoạt động hóa chất tới sức khỏe người dân, môi 

trường, tài sản, xã hội; thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; 

khuyến khích, thu hút đầu tư, giảm thiểu chi phí tuân thủ. 

 Việc đánh giá cần cụ thể tính khả thi, tính minh bạch và hiệu quả thực 

thi của các quy định trong dự thảo Nghị định, trong đó làm rõ khả năng áp 

dụng trong thực tiễn, đặc biệt tại các địa phương, khu công nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh hóa chất. Đảm bảo nguyên tắc cải cách thủ tục hành chính, 
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đơn giản hóa quy định kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ, giảm chi 

phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý 

nhà nước  

II. KẾT QUẢ   NH GI  

 1.  ánh giá thủ tục hành chính 

1.1. Số l ợng,  ên TTHC đ ợc quy định trong Dự thảo Nghị định 

Bộ Công Thương đã rà soát dự thảo Nghị định với tổng số thủ tục hành 

chính (TTHC) là 2 nhóm TTHC, trong đó có 01 nhóm TTHC mới; 01 nhóm 

TTHC sửa đổi, bổ sung. 

a) Thủ tục hành chính mới: 01 nhóm TTHC về: 

Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi chứng chỉ tư vấn chuyên ngành 

hóa chất (Điều 25);  

 b) TTHC sửa đổi, bổ sung: 01 nhóm TTHC. 

a) 01 nhóm TTHC sửa đổi, bổ sung TTHC đã được quy định tại Luật 

Hóa chất năm 2007 bao gồm các nhóm TTHC về: 

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

(Điều 36). 

c) Ngoài ra, quy định 01 TTHC nội bộ, bao gồm: 

Ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh (Điều 

39). 

1.2. Đánh giá sự cần thiế ,  ính hợp lý,  ính hợp pháp v  chi phí  uân 

thủ TTHC trong Dự thảo Nghị định 

a) Các thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới 

Nhóm TTHC 1: Cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi chứng chỉ tư vấn 

chuyên ngành hóa chất (Điều 25). 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Hóa chất là lĩnh vực có nguy cơ cao 

xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến môi trường, con người và tài sản, do đó hoạt 

động tư vấn liên quan trực tiếp đến công nghệ, thiết bị và an toàn, an ninh hóa 

chất cần đáp ứng các điều kiện chuyên môn về hóa chất. Việc bổ sung quy 

định điều kiện và cấp chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác an toàn hóa chất, đảm bảo quyền lợi cho các chủ đầu tư dự 

án, lựa chọn được các giải pháp công nghệ, xây dựng, an toàn phù hợp, hiệu 

quả, tiết kiệm chi phí.  

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: Dự thảo quy định phạm vi, điều 

kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn; trường hợp cấp, cấp lại, cấp 

điều chỉnh, thu hồi chứng chỉ; thành phần hồ sơ; thẩm quyền, trình tự thực 

hiện, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí của TTHC; quyền, nghĩa vụ của cá nhân 

đề nghị cấp chứng chỉ. Chi tiết đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 01A/ĐG-

KSTT Phụ lục 1 kèm theo. 
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TTHC này được quy định từ Điều 18 đến Điều 26 Dự thảo Nghị định. 

b) Các thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung 

Nhóm TTHC 2: Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất (Điều 64) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: TTHC Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được quy định và thực hiện theo quy 

định tại Luật Hóa chất năm 2007. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công 

tác xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại các tổ chức, cá 

nhân hoạt động hóa chất, tạo điều kiện hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các 

quy định pháp luật trong hoạt động hóa chất từ quá trình triển khai xây dựng 

Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục 

trong quá trình đầu tư, xây dựng và hạn chế tình trạng quá trình thẩm định Kế 

hoạch phát sinh nội dung cần cải tạo, sửa chữa công trình đã xây dựng, Kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được thẩm định đồng thời với quá 

trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo 

cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm 

thu công trình xây dựn hoàn thành, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch phòng 

ngừa ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt. 

Tại Luật Hóa chất cũng phân định cụ thể trách nhiệm thẩm định Kế 

hoạch: Bộ Công Thương và cơ quan quản lý ngành địa phương chủ trì, phối 

hợp cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong hoạt động dân sự theo phân 

cấp; Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà 

nước có liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng 

phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: Dự thảo Nghị định quy định chi 

tiết đối tượng thực hiện, cơ quan giải quyết; trình tự, cách thức thực hiện, 

thành phần, số lượng hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ 

phí của TTHC sẽ được quy định chi tiết tại văn bản dưới luật. Chi tiết đánh 

giá tác động tại Biểu mẫu số 01A/ĐG-KSTT Phụ lục 1 kèm theo. 

TTHC này được quy định tại Điều 35 và Điều 36 Dự thảo Nghị định. 

2. Việc phân quyền, phân cấp 

Để tránh vướng mắc trong thực hiện thì cần thiết giao: 

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm: 

       a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có 

liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm cho cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, đặc biệt là 

việc quản lý an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất theo quy 

định của Luật Hóa chất; 
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       b) Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, rà soát việc thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất đối 

với các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan. Nghiên cứu sửa đổi, 

bổ sung, ban hành hoặc kiến nghị ban hành mới các văn bản về tăng cường 

quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất nhằm chủ động 

phòng ngừa các sự cố hóa chất, cháy nổ xảy ra; 

       c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên 

quan tăng cường kiểm tra kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của 

các cơ sở hoạt động hóa chất nguy hiểm và khả năng ứng phó sự cố hóa chất 

của các cơ sở hoạt động hóa chất. 

       2. Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ 

Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo, kiểm 

tra tình hình xây dựng các kế hoạch ứng phó, công tác huấn luyện, diễn tập, 

ứng phó sự cố hóa chất của các tỉnh, đặc biệt các địa phương có các nhà máy 

sản xuất hóa chất lớn, có nhiều nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất. 

       3. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Hóa học phối hợp với các địa 

phương, đơn vị liên quan lập các phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện 

sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ: ứng cứu các tình huống khẩn cấp về sự cố 

hóa chất, thực hiện tìm kiếm, cứu nạn và tham gia ứng cứu khi có sự cố hóa 

chất xảy ra. 

       4. Bộ Công an phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường công 

tác kiểm tra, quản lý việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất của các tổ 

chức, cá nhân; chỉ đạo lực lượng Phòng cháy, chữa cháy chuẩn bị lực lượng, 

thiết bị và lập phương án ứng phó khi có sự cố hóa chất xảy ra, trong đó có 

việc phối hợp với quân đội, chính quyền địa phương sơ tán dân khỏi những 

vùng nguy hiểm và tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố hóa 

chất. 

5. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các cơ quan quản lý môi 

trường địa phương tăng cường kiểm tra việc đảm bảo môi trường tại các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh hóa chất. 

       6. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, 

cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền giáo dục trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để nâng cao nhận thức, hiểu biết về nguy cơ, tác hại và trách 

nhiệm của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất. 

7. Các Bộ, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu 

quả do sự cố hóa chất trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành; chuẩn bị sẵn sàng 

lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia ứng phó sự cố hóa chất 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân 

sự Quốc gia. 
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3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đỏi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số 

Dự thảo Nghị định chuẩn hóa, công khai thủ tục hành chính, tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan 

quản lý chuyên ngành, góp phần đổi mới phương thức quản lý theo hướng 

điện tử, giảm thiểu sử dụng văn bản giấy, đồng thời khuyến khích tổ chức, 

doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. 

Dự thảo Nghị định cũng phù hợp với chủ trương đẩy mạnh cải cách 

hành chính, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo các chiến 

lược, định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước.  

4. Việc bảo đảm bình đẳng giới  

Dự thảo Nghị định bảo đảm bình đẳng giới, quyền bình đẳng giới của 

các đối tượng thực hiện, không phân biệt, đối xử về giới giữa các đối tượng 

thực hiện. 

5. Việc thực hiện chính sách dân tộc  

Các nội dung trong Dự thảo Nghị định bảo đảm quyền và lợi ích hợp 

pháp của dân tộc; bình đẳng giữa các dân tộc; các điều kiện bảo đảm phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc bảo tồn, phát huy 

giá trị văn hóa dân tộc; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 

Trên đây là bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, đảm 

bảo bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong Dự thảo Nghị định 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Hóa chất về phát triển công nghiệp hóa chất và an toàn, an 

ninh hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hoá chất, Bộ Công Thương 

kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 

 

 

 

 

 


